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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu
a) Tên gói thầu: Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ sửa chữa bảo trì hệ thống bếp lò hơi cơ khí, hệ thống bếp dầu, bếp điện năm 2025.
b) Nguồn vốn: Ngân sách QPTX năm 2025.
c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng.
d) Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.
e) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 09/2025. 
f) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:  
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1 
	Zoăng cao su 570x430 tủ cơm 30-K18
	- Kích thước: 570 x 430 mm
- Vật liệu: Cao su chịu nhiệt, đàn hồi cao
- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +120°C
- Độ cứng: Shore A 60 ± 5 (TCVN 1595-1:2007)
- Xuất xứ: Việt Nam

	2 
	Zoăng cao su 770x430 tủ cơm 60-K18
	- Kích thước: 770 x 430 mm
- Vật liệu: Cao su chịu dầu, chịu nhiệt
- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +120°C
- Độ cứng: Shore A 60 ± 5 (ISO 7619)
- Xuất xứ: Việt Nam

	3 
	Zoăng cao su 970x430 tủ cơm 90-K18
	- Kích thước: 970 x 430 mm
- Vật liệu: Cao su chịu áp lực hơi nước
- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +120°C
- Độ bền kéo: ≥ 12 MPa (TCVN 1595-2:2007)
- Xuất xứ: Việt Nam

	4 
	Cụm van xả khí
	- Vật liệu: Inox 304
- Áp suất làm việc: ≤ 10 bar
- Kết nối: ren ½”
- Tiêu chuẩn: TCVN 6156:1996
- Xuất xứ: Việt Nam

	5 
	Thanh điện trở 1kW-220V
	- Công suất: 1 kW
- Điện áp: 220V AC
- Vật liệu ống: Inox 304
- Đường kính: Ø8 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	6 
	Thanh điện trở 2kW-220V
	- Công suất: 2 kW
- Điện áp: 220V AC
- Vật liệu ống: Inox 304
- Đường kính: Ø8–10 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	7 
	Thanh điện trở 2,5kW-220V
	- Công suất: 2,5 kW
- Điện áp: 220V AC
- Vật liệu: Inox 304
- Hiệu suất phát nhiệt ≥ 95%
- Xuất xứ: Việt Nam

	8 
	Van cấp nước Ø21
	- Vật liệu: Inox 304
- Đường kính danh định: Ø21 (DN20)
- Kiểu: Van một chiều
- Áp suất làm việc: ≤ 10 bar
- Xuất xứ: Việt Nam

	9 
	Van phao cơ inox Ø21
	- Vật liệu: Inox 304
- Đường kính kết nối: Ø21 (DN20)
- Kiểu: Van phao cơ
- Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
- Xuất xứ: Việt Nam

	10 
	Van bi tay gạt inox Ø21
	- Vật liệu: Inox 304
- Đường kính: Ø21 (DN20)
- Kiểu kết nối: Ren trong
- Tay gạt: Thép mạ kẽm bọc nhựa
- Xuất xứ: Việt Nam

	11 
	Đèn nguồn
	- Điện áp hoạt động: 220V AC
- Công suất tiêu thụ: ≤ 2W
- Kiểu: LED báo nguồn, màu đỏ/xanh
- Tiêu chuẩn: TCVN 7697-1:2007
- Xuất xứ: Việt Nam

	12 
	Đồng hồ nhiệt độ đelta 72x72
	- Kích thước: 72 x 72 mm
- Thang đo: 0–150°C
- Sai số: ±2%
- Kiểu hiển thị: Kim cơ học
- Xuất xứ: Việt Nam

	13 
	Rơ le cảm biến mực nước FS-3
	- Kiểu: Cảm biến phao điện từ
- Điện áp hoạt động: 220V AC
- Dòng định mức: 10A
- Vật liệu: Inox + nhựa chịu nhiệt
- Xuất xứ: Việt Nam

	14 
	Que đo mức nước
	- Vật liệu: Inox 304
- Chiều dài: 200–300 mm
- Kiểu: Điện cực đơn cực/đa cực
- Tiêu chuẩn: IEC 60730
- Xuất xứ: Việt Nam

	15 
	Rơ le thời gian + đế
	- Điện áp cuộn dây: 220V AC
- Thời gian cài đặt: 0–60 phút
- Tiếp điểm: 2NO + 2NC
- Đế lắp: Din rail tiêu chuẩn
- Xuất xứ: Việt Nam

	16 
	Công tắc nguồn
	- Điện áp: 220V AC
- Dòng định mức: 16A
- Kiểu: Công tắc xoay/nhấn
- Vật liệu: Nhựa chịu nhiệt + kim loại mạ đồng
- Xuất xứ: Việt Nam

	17 
	Khởi động từ 22A-380V
	- Dòng định mức: 22A
- Điện áp cuộn hút: 380V AC
- Số cực: 3P + 1NO
- Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-1
- Xuất xứ: Việt Nam

	18 
	Khởi động từ 32A-220V
	- Dòng định mức: 32A
- Điện áp cuộn hút: 220V AC
- Số cực: 3P + 1NO
- Độ bền điện cơ: ≥ 1.000.000 lần đóng/ngắt
- Xuất xứ: Việt Nam

	19 
	Quạt hút đồng trục bếp từ
	- Đường kính cánh: 120 mm
- Điện áp: 220V AC
- Công suất: 40–60W
- Lưu lượng gió: ≥ 200 m³/h
- Xuất xứ: Việt Nam

	20 
	Mặt kính cường lực chịu nhiệt bếp từ 8kW
	- Kích thước: theo thiết kế bếp 8kW
- Vật liệu: Kính gốm Ceramic chịu nhiệt
- Độ dày: 8–10 mm
- Khả năng chịu nhiệt: ≥ 600°C
- Xuất xứ: Việt Nam

	21 
	Bộ điện từ sinh nhiệt bếp 8kW (Mâm dây đồng)
	- Công suất: 8 kW
- Vật liệu: Dây đồng nguyên chất, cách điện sơn chịu nhiệt
- Hiệu suất ≥ 90%
- Tiêu chuẩn: TCVN 7697-1:2007 (IEC 60335)
- Xuất xứ: Việt Nam

	22 
	Vi mạch to bếp 8kW
	- Điện áp hoạt động: 220V AC
- Công suất xử lý: ≥ 8 kW
- Bảo vệ: quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch
- Xuất xứ: Việt Nam

	23 
	Vi mạch nhỏ bếp 8kW
	- Điện áp hoạt động: 220V AC
- Chức năng: điều khiển phụ trợ (hiển thị, cảm biến)
- Bảo vệ: quá áp, quá dòng
- Xuất xứ: Việt Nam

	24 
	Vi mạch quạt bếp 8kW
	- Điều khiển quạt hút/làm mát
- Điện áp hoạt động: 220V AC
- Dòng điều khiển: ≤ 1A
- Xuất xứ: Việt Nam

	25 
	Vi mạch điều khiển IGBT bếp 8kW
	- Công nghệ: IGBT Module
- Điện áp hoạt động: 220V AC
- Công suất điều khiển: 8 kW
- Xuất xứ: Việt Nam

	26 
	Tay gạt công suất bếp 8kW
	- Kiểu: chiết áp dạng tay gạt
- Vật liệu: nhựa chịu nhiệt + hợp kim đồng
- Góc xoay: 0–270°
- Xuất xứ: Việt Nam

	27 
	Đồng hồ hiển thị công suất bếp 8kW
	- Kiểu hiển thị: LED kỹ thuật số
- Thang đo: 0–8 kW
- Sai số: ±1%
- Xuất xứ: Việt Nam

	28 
	Cảm biến nhiệt độ bếp 8kW
	- Kiểu: cảm biến NTC/PT100
- Nhiệt độ đo: 0–300°C
- Sai số: ±1%
- Xuất xứ: Việt Nam

	29 
	Quạt làm mát IGBT bếp 8kW
	- Kiểu: quạt hướng trục
- Điện áp: 220V AC
- Công suất: 30–40W
- Xuất xứ: Việt Nam

	30 
	Gioăng nắp bình đun nước nóng
	- Vật liệu: Cao su EPDM chịu nhiệt
- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +120°C
- Độ cứng: Shore A 60 ± 5
- Xuất xứ: Việt Nam

	31 
	Cụm mâm nhiệt bình đun nước nóng
	- Công suất: 3–5 kW
- Vật liệu: Inox 304 + dây điện trở hợp kim
- Điện áp: 220V AC
- Xuất xứ: Việt Nam

	32 
	Aptomat 3 pha 60A
	- Dòng định mức: 60A
- Điện áp: 380V AC
- Số cực: 3P
- Xuất xứ: Việt Nam

	33 
	Chảo nhôm đáy cầu F1000
	- Đường kính miệng: 1000 mm
- Vật liệu: Nhôm đúc nguyên khối
- Độ dày: ≥ 6 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	34 
	Chảo nhôm đáy cầu F800
	- Đường kính miệng: 800 mm
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Độ dày: ≥ 5 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	35 
	Nồi 60 + vung
	- Dung tích: 60 lít
- Đường kính miệng: ~450 mm
- Vật liệu: Inox 304
- Xuất xứ: Việt Nam

	36 
	Nồi 45 + vung
	- Dung tích: 45 lít
- Đường kính miệng: ~400 mm
- Vật liệu: Inox 304
- Xuất xứ: Việt Nam

	37 
	Ống inox 304 thum 76
	- Đường kính ngoài: Ø76 mm
- Vật liệu: Inox 304
- Độ dày: 1,5–2 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	38 
	Ống inox 304 thum 42
	- Đường kính ngoài: Ø42 mm
- Vật liệu: Inox 304
- Độ dày: 1,2–1,5 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	39 
	Ống inox 304 thum 27
	- Đường kính ngoài: Ø27 mm
- Vật liệu: Inox 304
- Độ dày: 1,0–1,2 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	40 
	Van an toàn đối trọng 145g inox
	- Vật liệu: Inox 304
- Trọng lượng đối trọng: 145 g
- Áp suất mở: 0,7–1,0 MPa
- Xuất xứ: Việt Nam

	41 
	Cụm mâm nhiệt bình đun nước nóng
	- Công suất 3–6 kW, điện áp 220V/380V
- Vật liệu hợp kim chịu nhiệt
- Phù hợp bình đun công nghiệp
- Xuất xứ: Việt Nam

	42 
	Aptomat 3 pha 60A
	- Dòng định mức 60A
- Điện áp 380V, loại 3 pha
- Đạt tiêu chuẩn IEC/TCVN
- Xuất xứ: Việt Nam

	43 
	Chảo nhôm đáy cầu Φ1000
	- Nhôm đúc nguyên khối, đường kính 1000mm
- Đáy cầu, dày ≥ 8mm
- Nhôm đúc nguyên khối, đường kính 800mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	44 
	Chảo nhôm đáy cầu Φ800
	- Nhôm đúc nguyên khối, đường kính 800mm
- Đáy cầu, dày ≥ 8mm
- Dung tích ~60L, inox 304
- Xuất xứ: Việt Nam

	45 
	Nồi 60 + vung
	- Dung tích ~60L, inox 304
- Có vung đi kèm
- Hàn TIG tiêu chuẩn
- Xuất xứ: Việt Nam

	46 
	Nồi 45 + vung
	- Dung tích ~45L, inox 304
- Có vung đi kèm
- Hàn TIG tiêu chuẩn
- Xuất xứ: Việt Nam

	47 
	Ống inox 304 Φ76
	- Inox 304, đường kính ngoài 76mm
- Độ dày ≥ 2mm
- Bề mặt đánh bóng
- Xuất xứ: Việt Nam

	48 
	Ống inox 304 Φ42
	- Inox 304, đường kính ngoài 42mm
- Độ dày ≥ 1.5mm
- Bề mặt đánh bóng
- Xuất xứ: Việt Nam

	49 
	Ống inox 304 Φ27
	- Inox 304, đường kính ngoài 27mm
- Độ dày ≥ 1.2mm
- Bề mặt đánh bóng
- Xuất xứ: Việt Nam

	50 
	Van an toàn đối trọng 145g inox
	- Inox 304, tải trọng đối trọng 145g
- Áp suất làm việc ≤ 10 bar
- Kết nối ren tiêu chuẩn
- Xuất xứ: Việt Nam

	51 
	Đồng hồ đo nhiệt độ (chân cạnh)
	- Thang đo 0–120°C
- Kiểu chân cạnh, mặt Ø100mm
- Vỏ inox
- Xuất xứ: Việt Nam

	52 
	Đồng hồ đo nhiệt độ dầu thăm dây Φ120
	- Thang đo 0–300°C
- Cảm biến dây dài ≥ 1m
- Mặt Ø120mm
- Xuất xứ: Việt Nam

	53 
	Van kính thủy chân ren ½
	- Chiều dài 100–150mm
- Kết nối ren ½"
- Vật liệu chịu nhiệt
- Xuất xứ: Việt Nam

	54 
	Que báo cạn (kim điện cực)
	- Dạng kim điện cực
- Điện áp làm việc ≤ 220V
- Dùng cho tủ điện điều khiển
- Xuất xứ: Việt Nam

	55 
	Khớp nối xoay 360°
	- Khả năng xoay 360°
- Vật liệu: inox
- Dùng cho hệ thống ống áp lực
- Xuất xứ: Việt Nam

	56 
	Cốc lọc đầu thùng dầu
	- Vỏ thép, lõi lọc inox
- Dùng lọc dầu công nghiệp
- Kích thước tiêu chuẩn
- Xuất xứ: Việt Nam

	57 
	Van xả cóc phao
	- Vật liệu đồng thau/inox
- Kiểu cóc phao chống tràn
- Kích thước DN15–DN20
- Xuất xứ: Việt Nam

	58 
	Van gạt ½ inox
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- Kích thước DN15 (½")
- Tay gạt nhựa cách nhiệt
- Xuất xứ: Việt Nam



